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1 22DH114046 Hà Diêm Tuấn CNTT CNTT 85 85 85 85 Tốt 3,7 3,89 3,95 3,85 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực

2 22DH112391 Đặng Thị Mỹ Ngọc CNTT CNTT 87 100 81 89,33 Tốt 3,67 3,76 3,89 3,77 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực

3 22DH112758 Nguyễn Hoàng Khánh Phụng CNTT CNTT 78 85 81 81,33 Tốt 4 3,58 3,67 3,75 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực

4 22DH114392 Võ Thanh Xuân CNTT CNTT 87 89 81 85,67 Tốt 3,5 3,71 4 3,72 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực

5 22DH111480 Dương Duy Kha CNTT CNTT 85 97 85 89 Tốt 3,35 3,84 3,9 3,7 Xuất sắc Sinh viên nỗ lực

6 22DH112862 Trần Hoàng Phúc CNTT CNTT 79 86 84 83 Tốt 3,75 3,26 3,67 3,57 Giỏi Sinh viên nỗ lực

7 22DH114722 Ngô Thanh Tâm CNTT CNTT 85 85 72 80,67 Tốt 3,4 3,95 3,43 3,57 Giỏi Sinh viên nỗ lực

8 22DH110267 Nguyễn Gia Bảo CNTT CNTT 87 89 81 85,67 Tốt 3,4 3,63 3,57 3,53 Giỏi Sinh viên nỗ lực

9 22DH114439 Tống Nguyễn Quốc Anh CNTT CNTT 85 98 75 86 Tốt 3,36 3,35 3,76 3,5 Giỏi Sinh viên nỗ lực

10 22DH110457 Lê Quốc Cường CNTT CNTT 78 85 85 82,67 Tốt 3,35 3,58 3,5 3,48 Giỏi Sinh viên nỗ lực

11 22DH110529 Lê Bảo Minh Duy CNTT CNTT 90 93 80 87,67 Tốt 3,69 3,47 3,16 3,47 Giỏi Sinh viên nỗ lực

12 22DH110024 Nguyễn Hữu An CNTT CNTT 87 87 85 86,33 Tốt 3,3 3,42 3,67 3,47 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

13 22DH113060 Nguyễn Gia Quỳnh CNTT CNTT 95 100 92 95,67 Xuất sắc 3,3 3,42 3,71 3,46 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

14 22DH114174 Lê Nguyễn Duy Uyên CNTT CNTT 83 85 84 84 Tốt 3,2 3,42 3,76 3,45 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

15 22DH114418 Nguyễn Minh Ý CNTT CNTT 89 93 89 90,33 Xuất sắc 3,35 3,45 3,47 3,42 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

16 22DH114753 Trần Minh Thoại CNTT CNTT 87 98 82 89 Tốt 3,1 3,89 3,29 3,42 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

17 21DH110071 Nguyễn Thị Phương Anh CNTT CNTT 84 84 81 83 Tốt 3,35 3,48 3,47 3,41 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

18 22DH110656 Nguyễn Tùng Dương CNTT CNTT 75 98 85 86 Tốt 3,35 3,42 3,43 3,4 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

19 22DH110089 Hồ Nhật Ngân Anh CNTT CNTT 87 87 82 85,33 Tốt 3,3 3,47 3,41 3,39 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

20 22DH113106 Trần Hồ Thanh Sang CNTT CNTT 81 84 75 80 Tốt 3,55 3,37 3,24 3,39 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

21 22DH112404 Nguyễn Như Ngọc CNTT CNTT 85 87 75 82,33 Tốt 3,4 3,58 3,19 3,38 Giỏi Khen thưởng SV giỏi
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22 22DH112283 Phan Văn Năng CNTT CNTT 76 81 84 80,33 Tốt 3,2 3,21 3,72 3,37 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

23 22DH114589 Giảng Lâm Đăng Khoa CNTT CNTT 85 85 72 80,67 Tốt 3,1 3,53 3,44 3,35 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

24 22DH112745 Nguyễn Văn Phong CNTT CNTT 93 95 83 90,33 Xuất sắc 3,35 3,47 3,18 3,34 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

25 22DH110418 Trần Võ Minh Chí CNTT CNTT 80 85 81 82 Tốt 3,3 3,45 3,29 3,34 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

26 22DH114648 Nguyễn Minh Nguyên CNTT CNTT 77 83 84 81,33 Tốt 3,05 3,37 3,65 3,34 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

27 22DH110310 Thái Gia Bảo CNTT CNTT 75 84 84 81 Tốt 3,3 3,13 3,64 3,34 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

28 22DH114453 Lương Thiên Bảo CNTT CNTT 90 78 72 80 Tốt 3,25 3,37 3,41 3,34 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

29 22DH114650 Phạm Diệu Nguyên CNTT CNTT 85 84 75 81,33 Tốt 3,35 3,58 3,1 3,33 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

30 22DH114790 Võ Ngọc Trọng CNTT CNTT 82 85 75 80,67 Tốt 2,7 3,39 3,86 3,33 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

31 22DH113099 Lê Thanh Sang CNTT CNTT 93 100 92 95 Xuất sắc 3,36 3,41 3,18 3,32 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

32 22DH112334 Phạm Thanh Ngân CNTT CNTT 87 89 84 86,67 Tốt 3,13 3,47 3,37 3,3 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

33 22DH114074 Nguyễn Mạnh Tuấn CNTT CNTT 87 89 86 87,33 Tốt 3 3,32 3,52 3,28 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

34 22DH113468 Nguyễn Đăng Thiện CNTT CNTT 91 100 89 93,33 Xuất sắc 3,25 3,21 3,33 3,27 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

35 22DH110521 Đỗ Ngọc Tuấn Duy CNTT CNTT 85 98 81 88 Tốt 3,18 3,16 3,47 3,27 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

36 22DH114881 Trần Thị Thảo Nguyên CNTT CNTT 93 86 83 87,33 Tốt 3 3,12 3,76 3,27 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

37 22DH112175 Thái Hiếu Minh CNTT CNTT 85 85 85 85 Tốt 3,05 3,18 3,57 3,27 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

38 22DH113420 Nguyễn Quyết Thắng CNTT CNTT 81 87 78 82 Tốt 3,3 3,39 3,06 3,26 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

39 22DH114528 Trần Trung Hiếu CNTT CNTT 93 88 86 89 Tốt 3,43 3,16 3,24 3,25 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

40 22DH114359 Nguyễn Thị Thùy Vy CNTT CNTT 85 98 78 87 Tốt 3,05 3,21 3,53 3,25 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

41 22DH111461 Phạm Thị Thiên Hương CNTT CNTT 85 85 81 83,67 Tốt 3,05 3,26 3,47 3,25 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

42 22DH114018 Nguyễn Nhật Trường CNTT CNTT 85 84 75 81,33 Tốt 2,85 3,66 3,24 3,24 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

43 22DH110458 Lưu Lý Cường CNTT CNTT 80 95 80 85 Tốt 3,1 3,16 3,43 3,23 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

44 22DH113302 Diệp Văn Thành CNTT CNTT 83 85 72 80 Tốt 3,07 3,29 3,24 3,23 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

45 22DH114717 Nguyễn Huỳnh Sơn CNTT CNTT 95 100 86 93,67 Xuất sắc 2,82 3,26 3,57 3,21 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

46 22DH112311 Ngô Đặng Tuyết Ngân CNTT CNTT 93 98 81 90,67 Xuất sắc 2,8 3,37 3,53 3,21 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

47 22DH110959 Phạm Văn Hoà Hảo CNTT CNTT 81 87 75 81 Tốt 3,3 3,34 2,94 3,21 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

48 22DH113884 Võ Thị Tố Trinh CNTT CNTT 87 85 84 85,33 Tốt 3 3,16 3,43 3,2 Giỏi Khen thưởng SV giỏi
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*Ấn định danh sách trên có 48 sinh viên./.

* Danh sách này làm bằng excel, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 11

(Ký tên và ghi rõ họ, tên) (Ký tên và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2024
TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BẢNG


